
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STTSố định danh cá nhân Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộcSố điện thoại đăng kýPhường 

1 079221012512 PHẠM TRÍ NHẬT Nam 28/05/2021 thành phố hồ chí minh Kinh 0927811612 Phường 15

2 079321011703 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VÂN Nữ 30/05/2021Bệnh viện hùng vương tphcmKinh 0902809142 Phường 15

3 079221018164 TRẦN MINH DUY Nam 12/06/2021 Tp. Hồ chí minh Kinh 0779641189 Phường 15

4 079221001033 TRẦN GIA KHÁNH Nam 13/01/2021 Thành phố Hồ Chí MinhKinh 0938018745 Phường 15

5 062321001781 NGUYỄN LINH ĐAN Nữ 06/06/2021 Kontum Kinh 0902819883 Phường 15

1 079220003453 NGUYỄN TRẦN TẤN KIỆT Nam 11/02/2020THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKinh 0933812453 Phường 15

2 079320038981 PHẠM NGUYỄN KHẢ NHƯ Nữ 27/12/2020 Thành phố Hồ Chí MinhKinh 0934973745 Phường 15

3 079320040257 HỨA LÊ NHÃ ĐAN Nữ 30/12/2020 Bệnh viện trưng vương Hoa 0908964295 Phường 15

4 079320017831 HUỲNH GIA NHI Nữ 29/05/2020BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG P12 Q5 TP HCMHoa 0909646617 Phường 15

5 079320011915 NGUYỄN QUỲNH NHƯ Nữ 12/05/2020 TPHCM Kinh 0911323029 Phường 15

6 079220012108 ĐOÀN TĂNG GIA MINH Nam 05/05/2020BệnH viện phụ sản quốc tế quận 1, hcmKinh 0906185768 Phường 15

7 079320000241 TĂNG NGUYEN GIA HAN Nữ 03/01/2020BENH VIEN HUNG VUONG quận 5Hoa 0935542873 Phường 15

8 079320000349 DIỆP KHIẾT DU Nữ 01/01/2020 bệnh viện hùng vương Hoa 0906704896 Phường 15

9 089320012519 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 11/11/2020 Thành phố Hồ Chí MinhKinh 0373070043 Phường 15

NĂM 2021

NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP  NĂM HỌC 2023-2024



10 079220037881 ĐÀM KHÔI NGUYÊN Nam 23/11/2020Bệnh viện từ dũ thành phố hồ chí minhKinh 0906380580 Phường 15

11 079320000962 NGUYỄN NGÔ AN QUỲNH Nữ 18/01/2020 Thành phố Hồ Chí MinhKinh 0379688073 Phường 15

12 079220005297 TRỊNH NHẬT MINH Nam 12/02/2020 hồ chí minh Nùng 0984619419 Phường 15

13 079320029747 LÊ BẢO NGỌC Nữ 16/10/2020 TP.HCM Kinh 0939882322 Phường 15

14 079320017143 NGUYỄN DUNG NGHI Nữ 28/06/2020 bv từ dũ Kinh 0938844611 Phường 15

15 083220007061 HÀ TƯỜNG QUÂN Nam 11/10/2020 Bv đại học y dược, tp hcmKinh 0917460567 Phường 15

16 079320014541 PHẠM HẢI VY Nữ 19/05/2020Bệnh viện a thái nguyên, tỉnh thái nguyênNùng 0913807800 Phường 15

17 079320016380 HỒ VÕ AN NHIÊN Nữ 24/06/2020 Thành phố Hồ Chí MinhKinh 0934368497 Phường 15

18 068320005939 ĐINH NGỌC DIỄM TRANG Nữ 02/04/2020 Bệnh viện từ dũ tphcm Kinh 0978774992 Phường 15

19 079220036174 MAI MINH PHÚC Nam 19/11/2020 Bệnh viện hùng vương Kinh 0909797990 Phường 15

20 079220030460 NGUYEN MINH PHUC Nam 07/10/2020 benh vien tu du Kinh 0935657374 Phường 15

1 079219046281 TRẦN PHÚC NHÂN Nam 16/12/2019 TP Hồ chí minh Kinh 0984669027 Phường 15

2 079319040610 THẠCH NHÃ CÁT TIÊN Nữ 16/12/201917/9E Mễ cốc, p15, quận 8Kinh 0939685506 Phường 15

3 079219027287 NGUYỄN PHÚC MINH HƯNG Nam 23/06/2019 TP HCM Kinh 0938100098 Phường 15

4 079219022472 NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 24/07/2019 Bệnh viện hùng vương Kinh 0908126004 Phường 15

5 079319029867 NGUYỄN NGỌC KHẢ NGÂN Nữ 27/09/2019Bệnh viện phụ sản an đôngKinh 0767879793 Phường 15

6 079219025178 LÊ ĐẶNG VƯƠNG KHANG Nam 16/08/2019 Bệnh viện hùng vương Kinh 0705298886 Phường 15

NĂM 2019

NĂM 2018



1 079318042131 HỒ NGỌC THÙY VÂN Nữ 14/11/2018 Bệnh viện an bình Kinh 0789899953 Phường 15

2 079318037420 HỒ AN NHIÊN Nữ 28/10/2018Bệnh VIỆN nguyễn tri phươngKinh 0787733824 Phường 15

3 079197011148 ĐINH QUỐC ANH Nam 03/07/2018 THÀNH phố hồ chí MINhKinh 0903353705 Phường 15

4 079318021046 DƯƠNG NGỌC THẢO TRÚC Nữ 25/07/2018Bệnh viện hùng vương, thành phố hồ chí minhKinh 0909005764 Phường 15

5 079318033191 HÀ NGỌC KHẢ HÂN Nữ 12/10/2018 Bệnh viện hùng vương Kinh 0937165254 Phường 16

6 079218028908 LAM KHANH BINH Nam 17/08/2018 Bv hung vuong Kinh 0938994235 Phường 15

7 079218015676 NGHIÊM HUỲNH NHẬT MINH Nam 27/04/2018 bệnh viện hùng vương Kinh 0926009404 Phường 15

8 079318015512 LÊ HOÀNG HÀ TRÂM Nữ 09/06/2018 bv hùng vương Kinh 0762974832 Phường 15

9 079218032343 LÊ TẤN PHÁT Nam 24/09/2018BỆNH VIỆN AN BÌNH, TP HCMKinh 0394580306 Phường 15

10 080318002429 HÙYNH NHÃ PHƯƠNG Nữ 09/05/2018 Bệnh Viện hùng vương Kinh 0338385030 Phường 15


